	 
	 
	 
	Phụ lục số 01
	 

	DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  NĂM 2009

	 
	 
	          498,500 
	        520,889 
	 

	 
	 
	 
	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	DT 2009 Trung ương giao
	DT 2009 HĐND giao

	
	
	
	Dự toán
	%SS DT 2009 TƯ

	
	
	
	
	

	A
	Thu từ SXKD trong nước
	          498,500 
	 
	 

	
	 
	2
	3
	4=3/2

	A
	THU NSNN TẠI ĐỊA BÀN (I+II+III)
	        544,500 
	      603,000 
	      110.7

	I
	Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước
	        498,500 
	      527,000 
	    105.7 

	1
	Thu từ XNQD TW
	          169,000 
	      170,100 
	      100.7 

	
	Thuế giá trị gia tăng
	            80,000 
	        81,100 
	

	
	Thuế thu nhập D.N
	            33,450 
	        33,450 
	 

	
	Thuế Tài nguyên nước
	            55,000 
	        55,000 
	 

	
	Thuế Tài nguyên rừng
	 
	                  -   
	 

	
	Thuế môn bài
	                 150 
	             150 
	 

	
	Thu hồi vốn, thu khác
	                 400 
	             400 
	 

	2
	Thu từ XNQD ĐP
	            22,000 
	        25,649 
	      116.6 

	
	Thuế giá trị gia tăng
	            14,430 
	        12,854 
	 

	
	Thuế thu nhập D.N
	              3,900 
	          4,000 
	 

	
	Thuế Tài nguyên
	              3,000 
	          8,125 
	 

	
	Thuế môn bài
	                   80 
	               80 
	 

	
	TTĐB
	                   90 
	               90 
	 

	
	   Tr. Đó: đã trừ từ XSKT
	 
	                  -   
	 

	
	Thu hồi vốn, thu khác
	                 500 
	             500 
	 

	3
	Thu từ DN có vốn ĐTNN
	              3,500 
	          3,500 
	     100.0 

	
	Thuế môn bài
	                     3 
	                 3 
	 

	
	Thuế giá trị gia tăng
	              3,497 
	          3,497 
	 

	4
	Thu từ TP kinh tế NQD
	          132,000 
	      132,000 
	     100.0 

	
	Thuế GTGT 
	          115,240 
	      112,500 
	 

	
	Thuế TNDN
	              5,500 
	          8,772 
	 

	
	Thuế TTĐB hàng nội địa
	                 660 
	             670 
	 

	
	Thuế tài nguyên
	              3,500 
	          2,920 
	 

	
	   -TN nước
	 
	               500 
	 

	
	   -Tài nguyên rừng 
	 
	                  -   
	 

	
	   -TN khoáng sản cát, đá, sỏi
	 
	            2,420 
	 

	
	Thuế môn bài
	              4,400 
	          4,485 
	 

	
	Thu khác ngoài QD
	              2,700 
	          2,653 
	

	5
	Lệ phí trước bạ
	            24,000 
	        24,000 
	      100.0 

	
	 - Trước bạ xe 
	 
	          18,827 
	             -   

	
	 -Tài sản khác
	 
	            5,173 
	             -   

	6
	Thuế sử dụng đất NN
	                 400 
	          1,415 
	     353.8 

	7
	Thuế nhà đất
	              8,500 
	        10,085 
	     118.6 

	8
	Thu tiền cho thuê đất
	              2,500 
	          2,500 
	      100.0 

	9
	Thuế thu nhập cá nhân
	            15,000 
	        15,500 
	      103.3 

	10
	Thu phí và lệ phí
	            24,000 
	        26,730 
	      111.4 

	*
	 Phí, lệ phí Trung ương
	              3,000 
	          3,000 
	     100.0 

	*
	 Phí, lệ phí địa phương
	            21,000 
	        23,730 
	      113.0 

	
	   Tr đó: gỗ nhập khẩu
	 
	        15,000 
	             -   

	11
	Thu chuyển quyền sử dụng đất
	 
	 
	             -   

	12
	Thu phí xăng dầu
	            19,000 
	        19,000 
	      100.0 

	13
	Tiền SD đất các huyện
	            70,000 
	        82,200 
	      117.4 

	
	Trđó: thu từ dự án KCN, của khẩu
	 
	          8,000 
	             -   

	14
	Tiền bán nhà  SHNN
	 
	             150 
	             -   

	15
	Thu khác NS
	              8,000 
	        13,359 
	      167.0 

	
	   Tr đó: tiền bán cây đứng
	 
	          6,950 
	             -   

	
	 Thu khác  còn lại
	              8,000 
	          6,409 
	        80.1 

	16
	Các khoản thu tại xã
	                 600 
	             812 
	      135.3 

	II
	Thuế XNK và VAT hàng nhập khẩu
	          46,000 
	        46,000 
	      100.0 

	
	Tr. Đó: Thuế XNK và TTĐB hàng NK
	              1,500 
	          1,500 
	      100.0 

	III
	Thu qua đề án cho thuê rừng
	 
	        30,000 
	             -   

	B
	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I+II+III+IV)
	     1,874,170 
	   1,970,640 
	      105.1 

	I
	Thu cân đối ngân sách địa phương
	     1,125,945 
	   1,174,415 
	      104.3 

	1
	Thu cố định và điều tiết
	        495,100 
	      523,600 
	      105.8 

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	        599,369 
	      599,369 
	      100.0 

	2.1
	 Bổ sung trong thời kỳ ổn định
	          553,104 
	      553,104 
	      100.0 

	2.2
	 Bổ sung do tiền lương
	            46,265 
	        46,265 
	      100.0 

	
	Thực hiện lương tối thiểu 450.000đ
	              9,610 
	            9,610 
	       100.0 

	
	Thực hiện lương tối thiểu  540.000đ
	            36,655 
	          36,655 
	       100.0 

	1.3
	Bổ sung hụt thu do chính sách thuế
	 
	 
	             -   

	3
	Thu chuyển nguồn 2008 
	          31,476 
	        51,446 
	      163.4 

	3.1
	50% UTH tăng thu NS tỉnh  2008 cân đối  lương 
	            31,476 
	        31,476 
	      100.0 

	3.2
	Chuyển nguồn cân đối dự toán 2009
	 
	        19,970 
	

	*
	UTH tăng thu NS tỉnh cân đối nhiệm vụ chi 2009
	 
	        15,000 
	             -   

	a
	Thực hiện đề án theo NQ HĐND
	 
	            6,200 
	             -   

	
	 -Chính sách 14 xã trọng điểm
	 
	            4,200 
	             -   

	
	 -Đề án nâng cao chất lượng HSDTTS
	 
	            2,000 
	             -   

	b
	Nhiệm vụ khác
	 
	            8,800 
	             -   

	
	 -Hỗ trợ chính sách QĐ 168 theo chuẩn nghèo mới
	 
	            5,600 
	             -   

	
	 -Bổ sung công tác quy hoạch
	 
	            3,200 
	             -   

	*
	Nguồn cân đối lương 
	 
	          4,970 
	             -   

	II
	Thu bổ sung mục tiêu từ NS TƯ
	        748,225 
	      748,225 
	      100.0 

	1
	Chương trình MTQG, 135, 5tr ha rừng
	        171,730 
	      171,730 
	      100.0 

	
	Chương trình MTQG
	            87,023 
	        87,023 
	     100.0 

	
	  -Vốn đầu tư
	            13,650 
	 
	 

	
	  -Vốn sự nghiệp
	            73,373 
	 
	 

	
	Chương trình 135
	            64,345 
	        64,345 
	      100.0 

	
	  -Vốn đầu tư
	            46,050 
	 
	 

	
	  -Vốn sự nghiệp
	            18,295 
	 
	 

	
	Chương trình 5 triệu ha rừng
	            20,362 
	        20,362 
	      100.0 

	
	  -Vốn đầu tư
	            20,362 
	 
	 

	2
	Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản
	        467,528 
	      467,528 
	 

	
	Bổ sung nhiệm vụ cụ thể vốn trong nước
	          342,528 
	      342,528 
	      100.0 

	
	Bổ sung nhiệm vụ vốn ngoài nước
	          125,000 
	      125,000 
	      100.0 

	3
	Bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp
	        108,967 
	      108,967 
	      100.0 

	III
	Thu XSKT quản lý qua ngân sách
	 
	        18,000 
	             -   

	IV
	Tăng thu, bố trí chi khi có nguồn thu 
	                    -   
	        30,000 
	             -   

	
	Nguồn VAT thuỷ điện
	 
	 
	             -   

	
	Thu qua đề án cho thuê rừng
	 
	          30,000 
	             -   

	C
	THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH
	                    -   
	        45,600 
	             -   

	I
	Viện phí và học phí
	                    -   
	        40,600 
	             -   

	1
	Viện phí
	 
	        31,000 
	 

	2
	Học phí
	 
	          9,600 
	 

	II
	Phạt an toàn giao thông
	 
	         5,000 
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